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I. HÌNH TÔ MÀU 
* Chủ đề của hình này là gì? 
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* Bạn hãy viết lại câu Tin Mừng thánh 

thánh Luca 1,38 
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II. TRẮC NGHIỆM 
 

01. Sứ thần truyền tin cho Đức Maria tên là 

gì? (Lc 1, 26) 

a. Sứ thần Gaprien.   b. Sứ thần Micaen.   c. Sứ thần Raphaen. 
 

02. Người thiếu nữ được truyền tin tên là gì? (Lc 1,27) 

a. Cô Gioanna.  b. Cô Maria.  c. Cô Êlisabét.   d. Cô Anna. 
 

03. Trinh nữ Maria cư ngụ nơi thành nào? (Lc 1,27) 

a. Thành Giêrusalem. b. Thành Nadarét. c. Thành Caphácnaum. d. Thành Samaria. 
 

04. Hôn phu của Đức Maria thuộc dòng dõi của vua nào? (Lc 1,27) 

a. Vua Salem.  b. Vua Đavít.  c. Vua Hêrôđê.  d. Vua Pharaô. 
 

05. “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Đây là lời của ai? (Lc 

1,38) 

a. Cô Mácta.   b. Cô Maria.  c. Cô Êlisabét.   d. Cô Anna. 
 

III. Ô CHỮ  Những gợi ý 
 

01. Người chị họ của cô Maria tên 

là gì? (Lc 1, 36) 

02. Khi nghe sứ thần chào, trinh nữ 

Maria có thái độ thế nào? (Lc 1, 29) 

03. Trinh nữ Maria sẽ sinh hạ 1 con 

trai, Người sẽ nên cao cả và sẽ 

được gọi là gì? (Lc 1, 32) 

04. Trinh nữ Maria sẽ sinh hạ 1 con 

trai, và đứa trẻ được đặt tên là gì? 

(Lc 1, 31) 

05. Tổ tiên của Đức Giêsu thuộc 

dòng dõi vua nào? (Lc 1, 32) 

06. Trinh nữ tại thành Nadarét được 

sứ thần truyền tin tên là gì? (Lc 1, 

27)  

07. “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy … … … , Đức Chúa ở cùng bà.” (Lc 1,28) 
 

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG 
 

“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” 

Tin Mừng thánh Luca 1,38 
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Lời giải đáp 

VUI HỌC THÁNH KINH 

CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG B 
 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 

* Chủ đề  

Truyền tin cho Đức Maria 

* Tin Mừng thánh Luca 1,38 

“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” 

 

II. TRẮC NGHIỆM 

 

01. a. Sứ thần Gaprien. (Lc 1,26) 

02. b. Cô Maria. (Lc 1,27) 

03. b. Thành Nadarét. (Lc 1,27) 

04. b. Vua Đavít. (Lc 1,27) 

05. b. Cô Maria. (Lc 1,38) 

 

III. Ô CHỮ 

 

01. Êlisabét (Lc 1,36) 

02. Bối rối (Lc 1,29) 

03. Con Đấng Tối Cao (Lc 1,32) 

04. Giêsu (Lc 1,31) 

05. Đavít (Lc 1,32) 

06. Maria (Lc 1,27) 

07. Ân sủng (Lc 1,28) 

 

Hàng dọc: Lòng Tin 

 

Gb. Nguyễn Thái Hùng 
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